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	Câu 1: Câu nào dưới đây không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

	    A. Có công mài sắt có ngày nên kim.
	    B. Nhổ một sợi tóc thành hói.

	    C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
	    D. Đánh bùn sang ao.

	Câu2: Nguyễn Văn A đi tù vì buôn bán ma túy.Sau thời gian cải tạo tốt, A đã được ra tù trước thời hạn và mong muốn được hòa nhập cộng đồng. Đứng trên quan điểm phát triển, em hãy lựa chọn cách ứng xử phù hợp?

	    A. Giúp A hòa nhập cộng đồng vì A cải tạo tốt, chứng tỏ có tiến bộ.

	    B. Chỉ nói chuyện xã giao và luôn cảnh giác đề phòng.

	    C. Không muốn quan hệ vì tội lỗi A gây ra là không thể tha thứ.

	    D. Không nói chuyện với kẻ tù tội vì sợ người khác đánh giá.

	Câu 3: Cách hiểu nào dưới đây là không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết 
học ?

	    A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

	    B. Không có mặt này thì không có mặt kia.

	    C. Hai mặt đối lập hợp lại thành một khối thống nhất.

	    D. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.

	Câu 4: Bài học kinh nghiệm nào dưới đây được rút ra sau khi nghiên cứu cách thức vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?

	    A. Phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn.

	    B. Phải biết tránh xa tệ nạn xã hội nếu muốn bản thân phát triển.

	    C. Phải kiên trì nhẫn nại, không coi thường việc nhỏ.

	    D. Phải khôn khéo ứng xử với người khác.

	Câu 5: Quá trình phát triển của các sự vật hiện tượng không diễn ra đơn giản thẳng tắp, mà diễn ra một cách quanh co phức tạp, đôi khi có

	    A. bước phát triển nhảy vọt.
	    B. thể kết thúc dễ dàng.

	    C. sự thay đổi đột ngột.
	    D. bước thụt lùi tạm thời.

	Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng?

	    A. Không có sự vật, hiện tượng nào  không tiến lên.

	    B. Không có sự vật, hiện tượng nào luôn luôn vận động.

	    C. Không có sự vật, hiện tượng nào không phát triển.

	    D. Không có sự vật, hiện tượng nào không vận động.

	Câu 7: Hiện tượng thủy triều là hình thức vận động nào dưới đây?

	    A. Vật lí.
	    B. Cơ học.
	    C. Sinh học.
	    D. Hóa học.

	Câu 8: Nếu có người dùng việc cúng bái, cầu khấn để mong đạt được thành tích cao trong học tập, em sẽ dùng kiến thức nào dưới đây để giải thích cho họ hiểu việc làm đó là không đúng?

	    A. Thế giới quan duy tâm.
	    B. Thế giới quan duy vật.

	    C. Phương pháp luận biện chứng.
	    D. Phương pháp luận siêu hình.

	Câu 9: Nhà Triết học L. Phoi – ơ- bắc đã tuyệt đối hóa mặt sinh học của con người, không thấy mặt xã hội của con người. Vậy ông có phương pháp luận nào dưới đây?

	    A. Biện chứng.
	    B. Khoa học.
	    C. Sinh học.
	    D. Siêu hình.

	Câu 10: Trong học kì 1, lớp em có một bạn học kém. Sang học kì 2, để đánh giá bạn đó có tiến bộ hay không, em sẽ so sánh kết quả học tập của bạn đó với người nào dưới đây?

	    A. Với các bạn trong lớp.
	    B. Với kết quả của bạn đó ở học kì 1.

	    C. Với cá nhân em.
	    D. Với các bạn trong trường.

	Câu 11: Theo triết học Mác-Lê nin, sự vận động của vật chất được khái quát thành mấy hình thức cơ bản?

	    A. 3.
	    B. 5.
	    C. 2.
	    D. 4.

	Câu 12: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của Triết học?

	    A. Triết học là thế giới quan và phương pháp luận chung.

	    B. Triết học là thế giới về các vấn đề tâm linh của con người.

	    C. Triết học là phương pháp cho các khoa học cụ thể.

	    D. Triết học cơ sở để nghiên cứu tự nhiên và xã hội.

	Câu 13: Triết học Mác được coi là chủ nghĩa duy vật biện chứng vì trong triết học Mác có sự thống nhất hưu cơ giữa thế giới quan và phương pháp luận nào dưới đây?

	    A. Duy tâm và biện chứng.
	    B. Duy tâm và siêu hình.

	    C. Duy vật và biện chứng.
	    D. Duy vật và siêu hình.

	Câu 14: Đối tượng nghiên cứu của Triết học là những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động và phát triển của điều gì dưới đây?

	    A. Thế giới.
	    B. Tự nhiên.
	    C. Con người.
	    D. Xã hội.

	Câu 15: Những sự vật, hiện tượng nào sau đây không được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?

	    A. Nhận thức đúng và nhận thức sai trong tư duy.

	    B. Học sinh chăm chỉ và học sinh lười biếng.

	    C. Sự tiến bộ và lạc hậu trong nền văn hóa.

	    D. Giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ.

	Câu 16: Chỗ dựa về lí luận cho các lực lượng xã hội lỗi thời, kìm hãm sự phát triển xã hội đó là yếu tố nào dưới đây?

	    A. Thế giới quan duy vật.
	    B. Thế giới quan duy tâm.

	    C. Phương pháp luận siêu hình.
	    D. Phương pháp luận biện chứng.

	Câu 17: Điểm giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là gì?

	    A. Điểm nút
	    B. Lượng.
	    C. Bước nhảy.
	    D. Độ.

	Câu 18: Nghiên cứu sự vận động của thế giới vật chất nhắc nhở chúng ta khi xem xét, đánh giá một con người, cần tránh các quan niệm nào sau đây?

	    A. A dua, đua đòi.
	    B. Thành kiến, bảo thủ.

	    C. Coi thường, thiếu tôn trọng.
	    D. Miệt thị, xa lánh.

	Câu 19: Sự phát triển được diễn ra như thế nào ở tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy?

	    A. Phổ biến.
	    B. Khách quan.
	    C. Tuần tự.
	    D. Đồng đều.

	Câu 20: Thế giới quan là toàn bộ những điều gì để định hướng cho hoạt động của con người trong cuộc sống?

	    A. Quan điểm và niềm tin.
	    B. Tình cảm và niềm tin.

	    C. Hiểu biết và thái độ.
	    D. Thái độ và niềm tin.

	Câu 21: Thuật ngữ “phương pháp” có nghĩa chung nhất là điều gì dưới đây để đạt tới mục đích đặt ra?

	    A. Cách thức.
	    B. Con đường.
	    C. Phương hướng.
	    D. Phương tiện.

	Câu 22: Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật hiện tượng đó và phân biệt nó với cái khác là gì?

	    A. Chất.
	    B. Lượng.
	    C. Độ.
	    D. Điểm nút.

	Câu 23: Khẳng định nào sau đây là đúng?

	    A. Chất và lượng đều là thuộc tính cần có của sự vật và hiện tượng.

	    B. Chất và lượng đều là thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng.

	    C. Chất và lượng đều là yếu tố vốn có của sự vật và hiện tượng.

	    D. Chất và lượng đều là đặc điểm vốn có của sự vật và hiện tượng.

	Câu 24: Ví dụ nào dưới đây thuộc kiến thức triết học?

	    A. Mọi sự vật , hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.

	    B. Cạnh tranh là một quy luật tất yếu của mọi nền sản xuất hàng hóa.

	    C. Tác phẩm “ truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du.

	    D. Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập.

	Câu 25: Mặt chất và mặt lượng của mỗi sự vật, hiện tượng đều có mối quan hệ nào dưới đây?

	  A. Thống nhất với nhau.
	    B. Gắn bó với nhau.
	    C. Liên hệ với nhau.
	    D. Ràng buộc lẫn nhau.

	Câu 26: Theo cách hiểu thông thường, quan niệm của con người về thế giới được gọi là gì?

	    A. Triết học.
	    B. Thế giới quan.
	    C. Phương pháp luận.
	    D. Duy vật biện chứng.

	Câu 27: Những  sự vật, hiện tượng nào sau đây được coi là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?

	    A. Đen và trắng.
	    B. Gầy và béo.
	    C. Ngắn và dài.
	    D. Tiến bộ và lạc hậu.

	Câu 28: Cách xem xét sự vật, hiện tượng nào dưới đây mà chỉ nhìn nhận một cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại trong trạng thái cô lập?

	    A. Duy tâm.
	    B. Duy vật.
	    C. Biện chứng.
	    D. Siêu hình.

	Câu 29: Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và xã hội được gọi là gì?

	    A. Sự đấu tranh.
	    B. Sự vận động.
	    C. Sự phát triển.
	    D. Mâu thuẫn.

	Câu 30: Khuynh hướng tất yếu của quá trình phát triển là gì?

	    A. Một chế độ xã hội mới sẽ ra đời.
	    B. Cái cũ sẽ bị tiêu diệt, xóa bỏ.

	    C. Cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.
	    D. Xã hội công bằng dân chủ văn minh.

	Câu 31: Dựa trên cơ sở nào để người ta phân chia thành thế giới quan duy vật và thế giới duy tâm?

	    A. Dựa trên cơ sở cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.

	    B. Dựa trên cơ sở cách giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học.

	    C. Dựa trên cơ sở vấn đề cơ bản của triết học.

	    D. Dựa trên cơ sở cách giải quyết mặt thứ hai vấn đề cơ bản của triết học.

	Câu 32: Trong Triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng có mối quan hệ như thế nào?

	    A. Bài trừ nhau.
	    B. Tách rời nhau.

	    C. Tồn tại bên cạnh nhau.
	    D. Thống nhất hữu cơ với nhau.

	Câu 33: Đối với các sự vật - hiện tượng, vận động được coi là gì?

	    A. Hiện tượng phổ biến.
	    B. Thuộc tính vốn có.

	    C. Cách thức phát triển.
	    D. Khuynh hướng tất yếu.

	Câu 34: Vận động nào dưới đây là vận động hóa học?

	    A. Ma sát sinh nhiệt.
	    B. Nước bay hơi.

	    C. Sắt bị ôxi hóa thành ôxít sắt.
	    D. Quá trình đống hóa, dị hóa.

	Câu 35: Trường hợp nào dưới đây được coi là đấu tranh giữa các mặt đối lập?

	    A. A và B đánh nhau.
	    B. Đấu tranh chống nạn đói.

	    C. Đấu tranh giữa tư sản và vô sản.
	    D. Đấu tranh chống HIV – AIDS.

	Câu 36: Câu nào sau đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng?

	    A. Chất quy định lượng.
	    B. Lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi.

	    C. Mỗi lượng có chất riêng của nó.
	    D. Chất và lượng luôn có sự tác động lẫn nhau.

	Câu 37: Phương pháp luận nào dưới đây bao quát các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy ?

	    A. Triết học.
	    B. Khoa học.
	    C. Chung.
	    D. Biện chứng.

	Câu 38: Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vẫn động của sự vật, hiện tượng là gì?

	    A. Độ.
	    B. Mặt đối lập.
	    C. Chất.
	    D. Lượng.

	Câu 39: Câu nói: “Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập” là nói đến điều nào dưới đây?

	    A. Cách thức của sự phát triển.
	    B. Hình thức của sự phát triển.

	    C. Nguồn gốc của sự phát triển.
	    D. Nội dung của sự phát triển.

	Câu 40: Vấn đề cơ bản của Triết học là gì?

	    A. Ý thức quyết định vật chất.
	    B. Vật chất quyết định ý thức.

	    C. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
	    D. Hai mặt vật chất và ý thức.


